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A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Cơ sở lí luận.
Trong những năm qua khi thực hiện chương trình thay sách giáo khoa, việc đổi mới phương pháp dạy học đã được nhiều người quan tâm và khẳng định vai trò quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học để việc nâng cao chất lượng dạy học.
Trong giáo dục hiện đại, tích hợp là một phương pháp nhằm phối hợp một cách hiệu quả các môn học, các phần học khác nhau theo những mô hình, cấp độ khác nhau nhằm đáp ứng mục tiêu và yêu cầu cụ thể đáp ứng sự phát triển kinh tế- xã hội.
 Lịch sử cũng như những môn học khác trong hệ thống giáo dục phổ thông đều nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục của Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước. Muốn có chất lượng và hiệu quả người thầy trước hết phải có phương pháp tốt và hữu hiệu để dẫn dắt học sinh đến với những mảng kiến thức thích hợp, tiếp nhận chân lý tự nhiên. Tuy nhiên đổi mới phải tạo cơ sở sự kế thừa và phát triển của các phương pháp truyền thống để làm cho hiệu quả và phải dựa trên những nguyên tắc cho phép của bộ môn. Đặc biệt với môn Lịch sử gắn liền tư tưởng, tình cảm và giáo dục đạo đức truyền thống, là một bộ môn nằm trong các bộ môn xã hội, môn Lịch sử không thể biệt lập mà có những mối quan hệ với Văn, Giáo dục công dân, Địa lý. Cho nên vấn đề dạy học liên môn là một nguyên tắc quan trọng và cần thiết giáo viên phải thực hiện, kết hợp trong quá trình dạy- học mới có hiệu quả.
1.2. Cơ sở thực tiễn.
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Từ yêu cầu và thực tế trên đòi hỏi chúng ta phải đổi mới phương pháp dạy học lịch sử nhằm giúp học sinh hứng thú học tập, phát huy tính tích cực của học sinh, giúp học sinh tư duy và nắm được nội dung kiến thức trọng tâm đã học. Do ®ã, ®Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy, theo t«i ngoµi viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p, t¨ng c­êng sö dông ®å dïng trùc quan.... th× chóng ta nªn sö dông nhiÒu h¬n n÷a nguån tµi liÖu v¨n häc trong giê häc lÞch sö ®Ó lµm bµi gi¶ng thªm sinh ®éng, 
hÊp dÉn h¬n.
	Xuất phát từ những lý do nêu trên, để góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng, tôi quyết định thực hiện đề tài: “ Tích hợp môn Ngữ văn trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 9 ở trường THCS ”. Với việc nghiên cứu đề tài này, tôi mong muốn sẽ góp phần giúp giáo viên có một giờ dạy học có hiệu quả tốt hơn, học sinh lĩnh hội kiến thức tự giác, chủ động, ngày càng yêu thích  môn học.
2. Mục đích đề tài
Nhằm góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử trong trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kì hội nhập, đổi mới dạy học lịch sử trở thành một yêu cầu cấp thiết góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về vị trí cũng như tầm quan trọng của bộ môn Lịch sử đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Tuy nhiên, với việc lạm dụng những phương tiện dạy học hiện đại một  cách quá mức không những không tăng thêm hiệu quả cho bài học mà còn làm giảm sút chất lượng dạy học lịch sử.
Giáo viên nên kết hợp nhiều phương pháp dạy học trong một bài học sẽ làm thay đổi được tâm lí, tạo sự bất ngờ, không làm cho học sinh bị nhàm chán. Sử dụng phấn trắng bảng đen cũng như việc trình bày miệng là phương pháp dạy truyền thống nhưng vẫn có ý nghĩa vô cùng to lớn và việc áp dụng dạy học liên môn Văn- Sử - Địa ở trường phổ thông là một minh chứng vì nó sẽ làm tăng thêm hiệu quả dạy học lịch sử. 
3. Đối tượng nghiên cứu
Tích hợp môn Ngữ văn trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 9 ở trường THCS. 
4. Đối tượng khảo sát thực nghiệm
Học sinh lớp 9.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thực nghiệm.
- Phương pháp thống kê.
- Phương pháp nghiên cứu, sưu tầm tài liệu.
6. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu
 6.1.Phạm vi
 Học sinh khối 9 Trường THCS Tản Hồng – Ba Vì – Hà Nội.
 6.2. Kế hoạch nghiên cứu
  - Bắt đầu nghiên cứu tháng 9/2022.   
  - Hoàn thành tháng 4/2023.

B. PHẦN NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
1. Khảo sát thực tế
Trong những năm qua, giáo viên có nhiều cố gắng thay đổi phương pháp giảng dạy của mình theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh thông qua các phương pháp dạy học như: sử dụng dồ dùng trực quan, phương pháp giải quyết vấn đề, miêu tả, kể chuyện, thảo luận nhóm …. 
Tuy nhiên vẫn còn một số ít giáo viên chưa tích cực hóa hoạt động của học sinh tạo điều kiện cho các em suy nghĩ, nắm  vững kiến thức, vẫn còn sử dụng phương pháp dạy học “thầy nói, trò nghe’, “thầy đọc, trò chép”. Do đó nhiều học sinh chưa nắm kiến thức mà chỉ học thuộc một cách máy móc, trả lời câu hỏi thì nhìn sách giáo khoa hoàn toàn. Một số câu hỏi giáo viên đặt ra khó, học sinh không trả lời được nhưng lại không có câu hỏi gợi ý nên nhiều khi phải trả lời thay cho học sinh. Một số tiết giáo viên chỉ nêu vài câu hỏi và chỉ gọi một số học sinh khá, giỏi trả lời, chưa có câu hỏi dành cho đối tượng học sinh yếu, kém, làm cho đối tượng này ít được chú ý và không được tham gia hoạt động đều này làm cho  các em tự ti về năng lực của mình, các em cảm thấy chán nản và không yêu thích môn học.
Học sinh chưa có tinh thần học tập, một số em vừa học vừa làm, việc tiếp thu bài chậm, đặt câu hỏi phải cụ thể, lặp lại nhiều lần. Các em chưa xác định được động cơ học tập, học như thế nào? học cho ai? học để làm gì? Vì thế các em chưa phát huy hết vai trò và trách nhiệm của người học sinh. Học sinh chưa xác định nội dung của bài học, tiếp thu bài một cách máy móc, các em luôn có tư tưởng lịch sử là môn phụ nên không cần thiết.
Với những thực trạng trên, là một giáo viên dạy Lịch sử, tôi luôn tìm tòi đưa ra những giải pháp để giải quyết những vẫn đề trên. Nếu như giáo viên có phương pháp dạy học phù hợp, gây được sự hứng thú say mê cho học sinh ở từng nội dung bài học, chúng ta có thể hoàn toàn làm cho học sinh yêu thích bộ môn lịch sử.
2. Số liệu điều tra trước khi thực hiện
Trong quá trình vừa giảng dạy vừa nghiên cứu đặc điểm tình hình học tập bộ môn của học sinh vừa tiến hành rút kinh nghiệm qua mỗi tiết dạy.Việc điều tra được thực hiện thông qua những câu hỏi phát triển tư duy trên lớp, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết ….
Qua điều tra, đa số học sinh chỉ trả lời những câu hỏi mang tính chất trình bày, còn những câu hỏi giải thích tại sao, so sánh, đánh giá nhận thức thì trả lời chưa được tốt, chưa biết vận dụng và liên hệ kiến thức giữa các bài các chương, chưa nắm rõ các sự kiện lịch sử qua các giai đoạn hay lẫn lộn giữa sự kiện này với sự kiện khác. 
Cụ thể kết quả kiểm tra đầu năm của khối 9 đạt được như sau:
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Học sinh: Có 60% học sinh trung bình, yếu không nắm được nội dung cần học ở lớp cũng như nội dung cần luyện tập ở nhà. 
 Học sinh chưa có thói quen soạn và xem bài trước ở nhà trước khi đến lớp (kể cả bài tập và câu hỏi từ dễ đến khó ở sách giáo khoa và cả sách bài tập).
Chỉ có 20% học sinh có khả năng trình bày, diễn đạt kiến thức trước cả lớp.
Vì vậy, để việc giảng dạy môn lịch sử đạt hiệu quả cao hơn tôi đã áp dụng phương pháp dạy học liên môn để nâng cao chất lượng học tập và làm tăng thêm hiệu quả dạy học môn lịch sử.
3. Nội dung đề tài
3.1. Quan niệm chung về tài liệu Văn học.
Văn học và lịch sử có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, Vì thế trong dạy học Lịch sử, tài liệu văn học rất cần thiết cho việc tiếp thu tri thức học tập cho học sinh, đồng thời làm cho bài giảng thêm sinh động hấp dẫn hơn.
Như vậy ta thấy Văn học và một tài liệu tham khảo quan trọng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Do đặc trưng của việc học tập lịch sử, các loại tài liệu tham khảo nói chung và tài liệu văn học nói riêng góp phần nhất định và học việc không thuộc tái hiện hình ảnh của quá khứ.
Tuy nhiên một vấn đề đặt ra song song với việc xác định tầm quan trọng của tài liệu văn học là cần phải có quan niệm đúng đắn về việc sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử. Một số người cho rằng trong dạy học lịch sử chỉ cần cung cấp cho học sinh những kiến thức đã có trong sách giáo khoa, việc sử dụng tài liệu tham khảo nói chung và tài liệu văn học nói riêng không cần thiết, không phù hợp với trình độ và yêu cầu về trình độ của học sinh. Nhiều người lại sử dụng quá nhiều tài liệu tham khảo này trong việc cụ thể hóa làm sâu sắc thêm kiến thức lịch sử. Điều đó đã dẫn đến tình trạng quá tải. Do vậy việc xác định đúng mức của việc sử dụng tài liệu Văn học trong dạy học Lịch sử cũng là một việc làm hết sức quan trọng.
Các tác phẩm Văn học rất gần gũi với Lịch sử vì mọi sáng tác văn học đều phản ánh trực tiếp hay gián tiếp cuộc sống, số phận con người và hiện thực xã hội.
Nhưng Văn học cũng có những đặc trưng khác biệt so với Lịch sử. Nói tới văn chương người ta thường thiên về giá trị nghệ thuật. Vì thế không phải tất cả mọi sự kiện, nhân vật lịch sử được phản ánh trong văn học đều chân thực, khách quan mà đôi khi còn có yếu tố hư cấu, hoang đường để tạo nên sự hấp dẫn, cuốn hút, thể hiện giá trị văn chương cho các tác phẩm đó đó. Cho nên khi sử dụng các tác phẩm Văn học trong dạy học Lịch sử, giáo viên phải biết chắt lọc những tác phẩm, chi tiết văn học phản ánh khách quan nhất, chân thực nhất hiện thực xã hội để minh họa cho bài giảng thêm sinh động hấp dẫn.
Quan niệm đúng đắn về tài liệu Văn học trong dạy học Lịch sử là một vấn đề vô cùng quan trọng. Từ đó, tài liệu Văn học mới phát huy được vai trò to lớn của nó trong dạy học Lịch sử, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.
3.2. Các loại tài liệu Văn học.
Trong việc dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, giáo viên thường sử dụng các loại tài liệu Văn học sau: Văn học dân gian, Văn học hiện đại, các tác phẩm văn học, tiểu thuyết lịch sử, hồi ký, thơ ca cách mạng.
Văn học dân gian ra đời sớm và rất phong phú, bao gồm nhiều loại: thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, ca dao, dân ca … Đây là những tài liệu có giá trị phản ánh nhiều nội dung lịch sử quan trọng trong lịch sử dân tộc. Nếu gạt bỏ những yếu tố thần bí hoang đường chúng ta có thể tìm thấy nhiều yếu tố hiện thực về lịch sử dân tộc. Các loại hình văn học dân gian không chỉ góp phần minh họa những sự kiện lịch sử mà còn làm cho bài giảng thêm sinh động, tạo không khí gần gũi với bối cảnh lịch sử, góp phần quan trọng vào việc giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh.
Tiểu thuyết lịch sử có vai trò không nhỏ trong việc dạy học Lịch sử vì các tiểu thuyết lấy chủ đề từ các sự kiện lịch sử dân tộc, giúp học sinh khôi phục lại bối cảnh lịch sử, hình ảnh các sự kiện và nhân vật của quá khứ. Xong cần lựa chọn và xác định những tiểu thuyết những yêu cầu của dạy học loại bỏ yếu tố hư cấu và những yếu tố ảnh hưởng xấu đến nhận thức của học sinh.
Hồi kí cách mạng là một thể loại văn học ra đời không trùng với thời kỳ này xảy ra các sự kiện lịch sử nhưng lại có giá trị lịch sử rất lớn. Người viết hồi ký ghi lại phần hiện thực mà tác giả chứng kiến dựa trên cơ sở những ấn tượng và hồi ức riêng trực tiếp mình trải qua.
Thơ ca cách mạng là những sáng tác văn học ra đời cùng thời với tiến trình phát triển của Cách mạng Việt Nam, trực tiếp hoặc gián tiếp phản ánh các sự kiện lịch sử nên phần lớn phục vụ nhiệm vụ cách mạng. Tuy nhiên khi sử dụng thơ ca, giáo viên cần chọn lọc những bài thơ, câu thơ dễ hiểu phản ánh trực tiếp tình hình lịch sử, tránh sử dụng các tác phẩm đoạn trích mang ý nghĩa trừu tượng làm cho bài giảng không đạt hiệu quả.
Các loại tài liệu văn học đều có ưu thế nhất định trong dạy học từ nhưng giáo viên cần phải biết kết hợp hài hòa các thể loại văn học. Trong một bài học một chương mục, giáo viên không nên sử dụng lặp đi lặp lại một tác phẩm văn học dễ gây nhàm chán cho học sinh hiệu quả sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học lịch sử không cao.
3.3. Vai trò, ý nghĩa của việc sử dụng tài liệu Văn học trong dạy học Lịch sử.
Các tác phẩm Văn học từ xưa đến nay, trong lịch sử dân tộc cũng như lịch sử thế giới có vai trò to lớn đối với việc dạy học Lịch sử ở trường phổ thông. Tài liệu văn học là một trong những nguồn tài liệu tham khảo rất cần thiết cho việc nâng cao hiệu quả dạy và học môn Lịch sử, nhằm phát huy tính tích cực, tư duy độc lập sáng tạo của học sinh. Tài liệu Văn học cũng là một căn cứ bằng chứng về tính chính xác, tính cụ thể phong phú của sự kiện lịch sử, nó giúp học sinh khắc phục việc hiện đại hóa lịch sử hoặc hư cấu hay sự thật lịch sử.
Với việc sử dụng tài liệu Văn học còn giúp học sinh có thêm cơ sở để nắm vững bản chất các sự kiện, hình thành khái niệm hiểu rõ những quy luật bài học quan trọng của lịch sử, rèn luyện cho học sinh say mê tìm hiểu lịch sử phát triển tư duy lịch sử cho các em. Đặc biệt tài liệu văn học góp phần quan trọng làm cho bài giảng lịch sử mềm mại hấp dẫn, sinh động gây hứng thú học tập cho học sinh. Điều này lại có tác dụng to lớn trong việc giáo dục tư tưởng tình cảm cho học sinh trong dạy học lịch sử. Vì thế tài liệu văn học cũng thể hiện vai trò ý nghĩa to lớn đáp ứng được mục tiêu giáo dục đề ra theo tư tưởng Hồ Chí .
Như vậy tài liệu Văn học rất cần thiết cho việc học lịch sử nói chung và lịch sử Việt Nam nói riêng. Nếu biết khai thác và sử dụng một cách hợp lý thì hiệu quả bài học nâng cao rõ rệt học sinh dễ nhớ và hiểu sâu sắc về sự kiện lịch sử đang học. Đồng thời học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy, đặc biệt làm cho bài giảng lịch sử của giáo viên thêm sinh động hấp dẫn góp phần nâng cao chất lượng học tập bộ môn Lịch sử.

3.4. Một số yêu cầu khi sử dụng tài liệu Văn học trong dạy học Lịch sử.
Trước hết cần phải nghiên cứu kỹ chương trình này, đặc biệt là các bài có thể khai thác vận dụng được. Đây là thao tác rất quan trọng, góp phần xác định được đúng mức độ vận dụng của đối tượng là học sinh lớp 9, tránh xa đà, ôm đồm. Tiến hành sưu tầm các bài thơ, văn, dân ca …có nội dung sát với nội dung bài học lịch sử thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài. Lưu ý, không phải một bài thơ liên quan ta có thể khai thác hết mà nên lựa chọn những đoạn thơ sát nhất, đắt nhất để sử dụng. 
Lựa chọn phân loại các kiến thức văn học phù hợp với yêu cầu, phương pháp giảng dạy lịch sử theo từng mảng: thơ về tiểu sử, cuộc đời nhân vật lịch sử, thơ văn về diễn biến các trận đánh hai biến cố lịch sử, tội ác của giai cấp thống trị, của bọn xâm lược… Sau đó tiến hành sắp xếp nguồn tư liệu đó thành từng chủ đề. Khai thác, vận dụng các kiến thức đó vào từng bài lịch sử đã giới hạn.
Tuy nhiên không phải cứ đưa tài liệu Văn học vào bài giảng lịch sử là giáo viên đạt hiệu quả trong dạy học mà việc sử dụng tài liệu văn học trong dạy học Lịch sử phải tuân thủ theo những yêu cầu sau:
- Tài liệu Văn học phải phù hợp với nội dung bài giảng và trình độ nhận thức của học sinh.
- Tài liệu Văn học cần đảm bảo tính tiêu biểu, điển hình, sát nhất và đắt nhất.
- Lựa chọn các biện pháp thích hợp để sử dụng tài liệu Văn học.
- Tài liệu Văn học phải đảm bảo tính khoa học và và tình tư tưởng.
3.5. Các phương pháp tích hợp môn Ngữ văn trong dạy học Lịch sử Việt Nam
[bookmark: _Hlk132053348]3.5.1. Đưa vào bài giảng một đoạn thơ, văn ngắn nhằm minh họa những sự kiện, hiện tượng, nhân vật Lịch sử đang học.
 Một điểm quan trọng trong dạy học Lịch sử là tạo biểu tượng, tái hiện lại lich sử để làm cho những sự kiện khô khan trở thành những hình ảnh sinh động, tác động thu hút trí tưởng tượng tư duy của học sinh, qua đó giúp học sinh ghi nhớ. Trong khi đó những đoạn văn, thơ ngắn phù hợp nội dung kiến thức thực sự là những bức tranh về ngôn ngữ hết sức sinh động mà không có ngôn từ hay đồ dùng dạy học nào thay thế được,sự mềm mại uyển chuyển của văn học sẽ dễ dàng lôi cuốn và đi vào cảm xúc của học sinh hơn những sự kiện lịch sử khô khan. Thông qua nội dung bài học trong sách giáo khoa và tài liệu văn học, sẽ giúp các em có cái nhìn đa chiều về lịch sử; từ đó hình thành kĩ năng đánh giá, đối chiếu và so sánh các nội dung, sự kiện lịch sử qua nhiều kênh thông tin khác nhau, khơi dậy lòng ham mê và tạo hứng thú học tập bộ môn cho các em.
Trong quá trình giảng dạy Lịch sử, giáo viên thực hiện biện pháp này không quá khó mà lại có hiệu quả và ý nghĩa to lớn  trong việc làm cho nội dung bài học phong phú, giờ học sinh động, khắc sâu kiến thức cơ bản và trọng tâm.
Một số tiết dạy cụ thể:
Ví dụ 1: Tiết 19 , bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925
 Khi dạy mục I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923). Giáo viên cần làm cho học sinh nắm được các mốc lịch sử quan trọng trong hoạt động của Người và ý nghĩa của sự kiện đó. Trong số những hoạt động từ 1917 - 1925, giáo viên  cần khắc sâu sự kiện tháng 7/1920 Nguyễn Ái Quốc được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vẫn đề thuộc địa của Lê-nin. Để học sinh thấy được niềm vui sướng của Bác khi tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam - con đường cách mạng vô sản. Đây là công lao lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với dân tộc Việt Nam.  Không có ngôn ngữ nào có thể sinh động hơn, cảm động hơn để diễn tả nỗi vui mừng của Người, khắc sâu sự kiện và làm rõ được ý nghĩa của nó bằng những câu thơ của Chế Lan Viên trong tác phẩm "Người đi tìm hình của nước".
"Luận cương đến với Bác Hồ và Người đã khóc
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê Nin
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách
Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin."
 Bác reo lên một mình như nói cùng đất nước
“Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi”
Hình của Đảng lồng trong hình của nước
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười…”
 Hoặc khi day đến mục II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 -1924). 
Giáo viên có thể trích dẫn minh hoạ.
“Tuyết Mát cơ va sáng ấy lạnh trăm lần
Trông tuyết trắng như đọng nghìn nước mắt
Lê Nin mất rồi nhưng Bác chẳng dừng chân
Luận cương của Lê Nin theo người về quê Việt
Biên giới còn xa nhưng Bác đã đến rồi
Kìa bóng Bác đang hôn lên hòn đá
Lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai”
                                (Trích: Người đi tìm hình của nước - Chế Lan Viên )
Ví dụ 2: Tiết 26, bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 
Khi dạy mục I. Mặt trận Việt Minh ra đời. Khi nói sự kiện ngày 28/01/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước, giáo viên đọc những câu thơ của Tố Hữu để học sinh thấy rõ được sự xúc động của Bác sau ba mươi năm mới trở về quê hương.
                             "Ôi sáng xuân nay, xuân bốn mốt
                             Trắng rừng biên giới nở hoa mơ 
                             Bác về… Im lặng. Con chim hót
                             Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ…
                             Bác đã về đây, Tổ quốc ơi!
                             Nhớ thương, hòn đất ấm hơi Người
                             Ba mươi năm ấy chân không nghỉ
                             Mà đến bây giờ mới tới nơi"
(Trích: Theo chân Bác - Tố Hữu)
Qua những câu thơ trên học sinh dễ dàng nhớ được mốc thời gian Bác về nước là mùa xuân năm 1941, và năm ra đi tìm đường cứu nước là 1911.
[bookmark: _Hlk132053415] 3.5.2. Sử dụng tài liệu Văn học kết hợp với đồ dùng trực quan để cụ thể hoá các sự kiện hiện tượng Lịch sử.
Sử dụng tài liệu văn học kết hợp với bản đồ, lược đồ, sơ đồ, niên biểu lịch sử... giúp học sinh không chỉ cụ thể hoá được sự kiện lịch sử mà còn nắm vững số liệu, diễn biến thời gian của sự kiện lịch sử. Từ đó, học sinh nhận thấy các sự kiện, diễn biến, số liệu lịch sử không phải là những con số khô khan, khó nhớ mà sẽ thấy hứng thú với lịch sử, hứng thú với từng sự kiện, bồi đắp lòng yêu thích bộ môn. Thông thường khi tiếp xúc với một bức tranh trong sách giáo khoa về một nhân vật lịch sử, học sinh thường chỉ quan tâm xem nhân vật đó là ai. Nhưng khi giáo viên sử dụng một đoạn văn, hay một đoạn thơ giới thiệu về nhân vật lịch sử đó, hình ảnh của nhân vật sẽ được khắc sâu, đọng lại trong trí nhớ, tạo thành biểu tượng khó phai mờ, và nhân vật sẽ hiện lên trong trí tưởng tượng của các em mỗi khi có sự kiện lịch sử liên quan.
Tùy theo nội dung của bài giáo viên có thể lồng ghép tài liệu Văn học với âm thanh phù hợp, kết hợp với hình ảnh để làm phong phú thêm bài học, đồng thời thay đổi không khí trong một giờ học Lịch sử:
 Ví dụ 1: Tiết 28, bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa .
Phần III. Giành chính quyền trong cả nước. Khi dạy tới phần nội dung của Tuyên ngôn độc lập, giáo viên cho học sinh xem bức ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, kết hợp cả hình ảnh cùng với âm thanh: 

	[image: ]
	" Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mĩ, …


..... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành 1 nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy". 
Tiếp đó giáo viên có thể hỏi:
 Em hãy nêu nội dung bản tuyên ngôn độc lập? 
Học sinh  có thể rút ra được ngay nội dung cơ bản của bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, nó là sự kế thừa và tiếp nối những mặt tích cực của bản tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền của Pháp, bản tuyên ngôn độc lập của nước Mĩ để Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lên một bản Tuyên ngôn hào hùng cho dân tộc Việt Nam, khẳng định với thế giới quyền tự do dân chủ của nhân dân Việt Nam.... Hơn nữa các em được nghe thực tế giọng  của Bác Hồ đọc tuyên ngôn, các em sẽ phấn khởi hơn hứng thú hơn khi học những phần sau và dễ khắc sâu kiến thức của bài. 
Ví dụ 2: Tiết 32, bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950). 
Phần I, mục 1: Kháng chiến toàn quốc chống Pháp xâm lược bùng nổ. Khi dạy tới nội dung của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, giáo viên cho học sinh xem bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, kết hợp cả hình ảnh cùng với âm thanh: 
Ngày 20/12/1946 Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chủ tịch.
“Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc.
 Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta! 
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!
 Kháng chiến thắng lợi muôn năm!
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946.
Hồ Chí Minh”
Khi dạy tới đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến nếu như trước đây dạy bình thường giáo viên chỉ khai thác nội dung này qua đoạn kênh chữ trong sách giáo khoa thì học sinh chỉ biết tới lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến qua giọng đọc của giáo viên, nhưng nếu kết hợp cả hình ảnh cùng với âm thanh về lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến bằng chính nét chữ và lời đọc của của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì học sinh được mắt thấy tai nghe, các em sẽ hứng thú nhiều khi học tập và cô đọng lại kiến thức của bài giảng trong học sinh.
Ví dụ 3: Tiết 37,  Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Thực dân Pháp xâm lược kết thúc. 
Khi dạy đến mục 2 (phần II), sau khi cho học sinh tìm hiểu về chiến dịch Điện Biên Phủ, giáo viên cho học sinh quan sát một số tranh ảnh kết hợp với những câu thơ trong bài thơ “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” của nhà thơ Tố Hữu để học sinh hiểu rõ hơn về tinh thần lao động, chiến đấu quật cường của quân và dân ta trong thời kì này.
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H55. Bộ đội ta kéo pháo vào Điện Biên Phủ.
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Dân công chở hàng lên Điện Biên Phủ.
	

“Những đồng chí chèn lưng cứu pháo
Nát thân, nhắm mắt, còn ôm...
Những bàn tay xẻ núi, lăn bom
Nhất định mở đường cho xe ta
Lên chiến trường tiếp viện
Và những chị những anh ngày đêm ra tiền tuyến
Mấy tầng mây gió lớn, mưa to
... Dù bom đạn xương tan, thịt nát
Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh...”
(Hoan hô chiến sĩ Điện Biên -Tố Hữu)



         Hoặc khi chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc, giáo viên trích dẫn minh hoạ.
	
[image: ]

H 56. Biểu tượng chiến thắng Điện 
Biên Phủ


	
Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt
 Máu trộn bùn non
Gan không núng
 Chí không mòn!
Hoặc
Kháng chiến ba ngàn ngày
Không đêm nào vui bằng đêm nay
Đêm lịch sử Điện Biên sáng rực
Trên đất nước, như huân chương trên ngực.
(Hoan hô chiến sĩ Điện Biên - Tố Hữu)


Qua các bài thơ này học sinh dễ dàng ghi nhớ thời gian diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ (56 ngày đêm), chín năm kháng chiến chống Pháp (từ năm 1946 đến năm 1954) và làm cho học sinh hiểu rõ sự hi sinh gian khổ và đã làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Niềm tự hào dân tộc, thôi thúc các em ra sức học tập và rèn luyện nên người.
Ví dụ 4: Tiết 40, bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở Miền Nam (1954- 1965)
 Mục III: Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954- 1960). Giáo viên cần khắc hoạ cho học sinh, nhấn mạnh về phong trào "Đồng khởi"- đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của Cách mạng Miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công Để giúp học sinh nắm được nguyên nhân của phong trào Đồng khởi là do chính sách tàn bạo của Mỹ - Diệm, Luật phát xít 10/59 làm cho nhân dân miền Nam hết sức căm phẫn, phong trào không thể đấu tranh bằng chính trị được nữa mà tất yếu phải vùng lên dùng bạo lực cách mạng. Để tái hiện lại những chính sách tàn bạo đó, giáo viên cho học sinh quan sát hình ảnh máy chém mà chính quyền Ngô Đình Diệm sử dung để đàm áp cách mạng miền Nam kết hợp với đoạn trích sau: 
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Qua hình ảnh máy chém mà chính quyền Ngô Đình Diệm sử dụng để đàn áp cách mạng miền Nam cùng với đoạn thơ trên, học sinh sẽ hiểu rõ hơn về tội ác của Mĩ- Diệm, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre.
	"Biết không anh, giồng keo, Giồng trôm
Thảm lắm anh à. Lũ ác ôn
Giết cả trăm người trong một sáng 
Máu tươi lênh láng đỏ đường thôn.
Có những ông già nó khảo tra
Chẳng khai, nó chém giữa sân nhà 
Có chị gần sinh không chịu nhục 
Lấy vồ nó đập, vọt thai ra.
Anh biết không? Long Mỹ, Hiệp Hưng
Nó giết thanh niên ác quá chừng
Hai sáu đầu trai bêu cọc sắt
Ba hôm mắt vẫn mở trừng trừng!
Có em nhỏ nghịch ra xem giặc
Nó bắt vô vườn trói gốc cau
Nó đốt, nó cười… em nhỏ thét
Má ơi! Nóng quá, cứu con mau!
      ( Lá thư Bến Tre - Tố Hữu)


[bookmark: _Hlk132053457]3.5.3. Sử dụng tài liệu Văn học trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả học sinh.
Trong giai đoạn hiện nay thực hiện đổi mới giáo dục toàn diện trong đó có kiểm tra đánh giá. Để đánh giá khách quan và chính xác học sinh thì hướng đổi mới trong cách ra đề đang được nhiều người quan tâm. Đó là ra theo lối “Đề mở” để đánh giá năng lực vận dung của học sinh trong quá trình làm bài. Đối với môn Lịch sử, trong phương pháp ra đề mở giáo viên có thể dùng kiến thức văn học để làm đề kiểm tra cho học sinh, vừa hấp dẫn vừa kiểm tra đánh giá được thực chất kết quả dạy học. Đồng thời góp phần tác động vào tư tưởng tích cực học tập, tìm tòi của học sinh, phát triển tư duy nhận thức cho các em.
Ví dụ   
                      “Quét Cao - Lạng mở biên cương
                        Mênh mông gió lớn bốn phương thổi vào”
Đó là câu thơ nói lên kết quả của chiến thắng nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954? Em hãy trình bày hoàn cảnh, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến thắng đó?
[bookmark: _Hlk132053471]

3.5.4. Dùng tài liệu Văn học để tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khoá.
Trong quá trình dạy học ở trường trung học, việc tiến hành bài học trên lớp là một hình thức dạy học cơ bản, nhưng ngoài ra các hình thức hoạt động ngoài lớp cũng có vai trò quan trọng trong cấu tạo chương trình. Hoạt động ngoại khóa có tác dụng tích cực đối với giáo dưỡng, giáo dục và phát triển toàn diện học sinh, góp phần quan trọng cùng với các bài trên lớp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bộ môn. Hoạt động ngoại khóa có hai đặc điểm nổi bật tính tự nguyện và sự phát triển nhận thức tích cực độc lập, năng khiếu của học sinh trong lĩnh vực lịch sử. Ngoại khóa có nhiều hình thức tổ chức như: đọc sách, kể chuyện, nói chuyện lịch sử, trò chơi lịch sử, …
Ở phương pháp này tôi hướng dẫn học sinh đọc sách. Đây là hình thức phổ biến, đơn giản mà lại đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện mục tiêu về giáo dục và đào tạo. Trước tiên giáo viên giúp học sinh lập danh mục sách cần đọc trong giai đoạn lịch sử Việt Nam từ 1919 - 2000.
Như vậy tài liệu văn học sẽ rất hữu ích khi giáo viên tổ chức cho học sinh đọc và tìm hiểu giúp, các em nắm chắc hơn các sự kiện lịch sử “khô khan” mà không hấp dẫn với các em. Từ đó sẽ nâng cao được chất lượng dạy và học đối với bộ môn Lịch sử.
[bookmark: _Hlk132053493] 3.5.5. Có thể sử dụng để ra bài tập về nhà cho học sinh.
Với cách này, sau mỗi chương, mỗi giai đoạn lịch sử giáo viên có thể ra bài tập chuyên đề cho học sinh về nhà sưu tầm các bài văn, thơ, hồi ký về giai đoạn lịch sử mà mình đã học. Có thể khuyến khích bằng cách chấm và cho điểm 15 phút. Sử dụng phương pháp này vừa phát huy tính tích cực tìm tòi cho học sinh, nâng cao hiểu biết cho các em đồng thời qua đó giáo viên có thể học tập thêm, nâng cao thêm những hiểu biết của mình. Có thể làm chuyên đề về Lịch sử địa phương để giáo dục truyền thống của quê hương cho các em.
4. Kết quả thực hiện có so sánh đối chiếu.
  Sau một năm áp dụng phương pháp tích hợp môn Văn học trong dạy học Lịch sử ở khối 9 và đạt được kết quả khả quan, khi sử dụng một số câu thơ, câu văn, câu trích dẫn… minh họa cho một sự kiện lịch sử, bài học lịch sử làm giờ học sinh động hơn, hấp dẫn học sinh hơn, giờ học đạt hiệu quả cao. Trong dạy học dùng thơ văn cho học sinh có vai trò tích cực, chủ động trong việc học tập, qua đó các em chủ động tìm những kiến thức đã học để hiểu sâu, toàn diện một sự kiện lịch sử, đồng thời học sinh còn ôn tập, củng cố, tổng hợp kiến thức ở mức độ cao hơn. 
 Kết quả bài kiểm tra giữa kì 2 đạt được như sau. 	
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5. Bài học kinh nghiệm.
Như vậy, một lần nữa chúng ta cùng khẳng định sự cần thiết của việc sử dụng tài liệu văn học trong dạy học Lịch sử để đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học và bộ môn Lịch sử cũng như các bộ môn khác ở trường trung học hiện nay. Tuy nhiên, để việc sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử đạt hiệu quả cao vì giáo viên cần phải kết hợp với việc sử dụng các loại tài liệu tham khảo khác cũng như những con đường, biện pháp khác để nâng cao chất lượng giờ học.
Một số lưu ý khi khi khai thác và sử dụng tài liệu văn học trong dạy học Lịch Sử:
Thứ nhất, giáo viên hiểu cặn kẽ và thật tâm đắc những tư liệu mình đã lựa chọn. Cần nghiên cứu kỹ nội dung sách giáo khoa để có phương hướng soạn bài phù hợp, phần nào nên đưa kiến thức văn học và phần nào không. 
Thứ hai, không nên ôm đồm, quá tải trong việc vận dụng kiến thức văn học. Trước khi sử dụng tài liệu văn học trong bài, giáo giáo viên phải tham khảo kỹ nên đưa vào những phần cần thiết, ngắn gọn và đề cập đúng nội dung cần đề cập. 
Thứ ba, luôn luôn đảm bảo tính vừa sức của học sinh.
Thứ tư, các tài liệu văn học sử dụng phải có nguồn gốc rõ ràng. Khi trích dẫn liên hệ cần chính xác (ở tác phẩm nào, nhà văn nào).
Thứ năm, khi đọc các đoạn trích thơ, văn giáo viên phải có cảm xúc, truyền cảm, nếu không có năng khiếu này phải tập từ từ hoặc sử dụng các phương tiện hỗ trợ công nghệ thông tin.
Thứ sáu, nên khuyến khích học sinh tìm tòi liên hệ trong quá trình giảng bài để lớp học sinh động, sôi nổi hơn và hiệu quả hơn.
Thứ bảy, nên khuyến khích học sinh tìm tòi liên hệ trong quá trình giảng bài để lớp học sinh động, sôi nổi hơn và hiệu quả hơn.





C. PHẦN KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận.
   	Dạy học là một nghệ thuật mà người thầy giáo là một nghệ sĩ. Để đạt được hiệu quả và mục tiêu bài học đòi hỏi người thầy phải không ngừng tìm kiếm những phương pháp dạy học phù hợp. Tuy nhiên không có phương pháp nào là tối ưu mà phải biết kết hợp nhiều phương pháp.
Việc sử dụng tài liệu văn học trong giờ học lịch sử vừa thực hiện phương pháp dạy học liên môn vừa làm cho bài học trở nên sinh động hấp dẫn. Qua các tác phẩm văn học phù hợp với nội dung bài học, tiết học giúp học sinh nhận thức rõ bản chất của sự kiện lịch sử, hiểu thêm về các nhân vật lịch sử mà các em đang nhận thức. Quan trọng hơn nó sẽ lấy lại hứng thú học tập bộ môn, lòng say mê học tập lịch sử của học sinh.
Để thực hiện được những yêu cầu đổi mới đó, giáo viên cần thiết phải quan tâm tới việc nâng cao trình độ hiểu biết về kiến thức chuyên môn và đổi mới về phương pháp dạy học theo đúng phương pháp hướng mà ngành giáo dục đã đề ra. Hiện nay một số giáo viên vẫn chưa sử dụng phương pháp này trong giảng dạy làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của học sinh cũng như chất lượng bộ môn.
Tóm lại, tài liệu văn học là một nguồn tài liệu phong phú ẩn chứa nhiều tiềm năng có thể khai thác để sử dụng trong dạy học lịch sử. Tuy nhiên cần chú ý không có phương pháp dạy học nào là tối ưu hoàn toàn, không có nguồn tài liệu nào là duy nhất. Do vậy cần chú ý kết hợp hài hòa các nguồn tài liệu các phương pháp dạy học và các thao tác sư phạm để phát huy đến mức cao nhất, hiệu quả nhất bài học lịch sử ở trường trung học học giúp học sinh dễ dàng lĩnh hội kiến thức để lại trong lòng các em những ấn tượng lâu bền, lưu lại ký ức các em sẽ nhớ sâu hơn, lâu hơn và thích học môn lịch sử hơn.
2. Khuyến nghị
Về phía giáo viên: 
Hướng dẫn học sinh đọc và sưu tầm các loại tài liệu tham khảo là những tác phẩm văn học cho phù hợp, giúp học sinh chọn, xác định những tác phẩm nào phục vụ cho yêu cầu của dạy học lịch sử, tránh sử dụng những tác phẩm bịa đặt ảnh hưởng xấu đến nhận thức lịch sử của học sinh.
Giáo viên cần nghiên cứu kĩ sách giáo khoa, thường xuyên nghiên cứu thêm tài liệu tham khảo để cung cấp thêm thông tin và kiến thức ở mỗi bài học. kết hợp các phương tiện dạy học khác nhau như đồ dùng trực quan, hình ảnh, tranh vẽ, hệ thống thao tác sư phạm khi lên lớp.. để góp phần phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong mỗi tiết học, nâng cao hiệu quả giờ dạy.
		Giáo viên phải biết hướng dẫn tổ chức cho học sinh tự mình khám phá kiến thức mới, dạy cho học sinh không chỉ có kiến thức mà cả phương pháp học trong đó, cốt lõi là tự học. Chính trong các hoạt động tự học được giao cho từng cá nhân hoặc nhóm nhỏ tiềm năng sáng tạo của mỗi học sinh được bộc lộ và phát huy, Giáo viên phải biết luyện tập cho các em có thói quen nhìn nhận sự kiện dưới những góc độ khác, biết đặt ra nhiều giả thuyết khi lí giải một hiện tượng. Biết đề xuất những giải pháp khác nhau khi xử lí một tình huống. Phải giáo dục cho học sinh không vội vã bằng lòng với giải pháp đầu tiên được nêu ra, không suy nghĩ cứng nhắc theo những qui tắc đã học trước đó, không máy móc áp dụng những mô hình hành động đã gặp trong các bài học, trong sách vở để ứng xử trước những tình huống mới.
Về phía BGH nhà trường, Phòng GD& ĐT:
 	Thường xuyên tố chức báo cáo chuyên đề Lịch sử để rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó nhà trường cần chú trọng đầu tư đúng mức trang thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo, xây dựng phòng học bộ môn đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu dạy- học của giáo viên và học sinh.
Tích cực thực hiện các hoạt động tham quan, ngoại khoá, học hỏi kinh nghiệm để mở rộng hơn nữa môi trường học tập của giáo viên và học sinh .
Phòng GD& ĐT tổ chức các hội nghị chuyên đề, các đợt sinh hoạt chuyên môn  để  giáo viên có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
   Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
                                                                   Tản Hồng ngày 10 tháng 4 năm 2023                                                                                                      
                                                                                        Người viết


                                                                                      Lê Thị Phương.
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